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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Tùng                        

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Trần Văn Hải; 

                             Ông Nguyễn Văn Vệ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hà – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.                                                             

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Thành Hiếu, ÔngHuỳnh Hữu Nghi – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17-10-2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

52/2018/ TLST- HS ngày 10-8-2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

192/2018/QĐXXST-HS ngày 06-9-2018 và Quyết định Hoãn phiên tòa số 

130/2018/HSST-QĐ ngày 25-9-2018 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên:Phan Thanh H, sinh năm 1999, tại Đồng Tháp; Tên gọi khác: 

không; Hộ khẩu thường trú: Tổ 25, khóm M, Phường 3, thành phố C, Đồng 

Tháp; Chổ ở: không có nơi cư trú nh t định;D n tộc: Kinh;   Quốc tịch: Việt 

Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học v n: 1/12; Nghề nghiệp: không; Cha: Phan 

Văn H, sinh năm:1975; M : Nguyễn Thị T, sinh năm: 1977; Có 2 anh em, bị can 

nh  nh t trong gia đình;Tiền án, tiền sự: không; Tạm giữ: 13-02-2018;Tạm giam 

ngày 22-02-2018  Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng 

Tháp  

2. Họ và tên:Nguyễn Văn S, sinh năm 1998 tại Đồng Tháp; Tên gọi khác: 

A; Hộ khẩu thường trú: Tổ 27, khóm M, Phường 3, thành phố C, Đồng Tháp; 

Chổ ở: không có nơi cư trú nh t định; D n tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn 

giáo: Không; Trình độ học v n: 1/12; Nghề nghiệp: không; Cha: không r ; M : 

Nguyễn Thị S, sinh năm: 1955; Bị cáo là con duy nh t; Tiền án, tiền sự: không; 

Tạm giữ: 13/02/2018; Tạm giam ngày 22/02/2018  Hiện đang tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp; 

3. Họ và tên:Nguyễn Thanh C, sinh ngày 30/12/2000 tại Đồng Tháp; Tên 

gọi khác: không; Hộ khẩu thường trú:  Tổ 27, khóm M, Phường 3, thành phố C, 

Đồng Tháp; Chổ ở:Tổ 12,  p 2, xã M, thành phố C, Đồng Tháp; D n tộc: Kinh; 
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Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;  Trình độ học v n: không biết chữ; 

Nghề nghiệp: không; Cha: Nguyễn Thanh D, sinh năm: 1970; M : Nguyễn Thị 

G, sinh năm: 1975; Có 4 anh em, bị cáo con th  3 trong gia đình; Tiền án, tiền 

sự: không; Tạm giữ, tạm giam: không; Hiện đang bị bắt tạm giam trong vụ án 

khác và  đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Người đại diện hợp pháp bị cáo Nguyễn Thanh C là bà Nguyễn Thị G, 

sinh năm 1975  Địa chỉ: tổ 27, khóm M, phường 3, thành phố C, Đồng Tháp (có 

mặt). 

- Người bị hại:  

1/ Nguyễn Thị Thu E, sinh năm 1957 (vắng mặt)  

Địa chỉ: tổ 5, khóm 1, phường 2, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp  

2/ Lê Thị Hồng T, sinh năm 1970 (có mặt)  

Địa chỉ: khóm M, phường 3, thành phố C, Đồng Tháp  

3/ Phan Văn L, sinh năm 1997 (có mặt)  

Địa chỉ: số 93, Hai Bà Trưng, khóm 4, phường 2, thành phố C, Đồng 

Tháp. 

4/ Nguyễn Thị L, sinh năm 1969 (vắng mặt)  

Địa chỉ: số 158, đường Lê Anh Xu n, khóm 3, phường 2, thành phố C, 

Đồng Tháp   

- Người liên quan: 

1/ Trần Quốc V, sinh năm 2003  Người đại diện hợp pháp là anh Trần 

Quang F, sinh năm 1985 và Trần Thanh Thúy, sinh năm 1984 (vắng mặt) 

Địa chỉ: tổ 29, khóm M, phường 3, thành phố C, Đồng Tháp  

2/ Hồ Thành K, sinh năm 2000 (có mặt)   

Địa chỉ: số 173, tổ 87, khóm M, phường 3, thành phố C, Đồng Tháp   

3/ Phan Văn M, sinh  2002, Người đại diện Phan Văn S, sinh năm 1978 và 

Phan Thị Cẩm O, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

Địa chỉ: tổ 54, khóm 4, phường 2, thành phố C, Đồng Tháp  

4/ Lê Văn P, sinh năm 1981 (có mặt). 

Địa chỉ:  p 2, xã M, thành phố C, Đồng Tháp  

5/ Dương Thị Mỹ X, sinh năm 1968 (vắng mặt). 

Địa chỉ: tổ 56, khóm 4, phường 2, thành phố C, Đồng Tháp  

6/ Nguyễn Thị Việt Y, sinh năm 1996 (vắng mặt). 

Địa chỉ: tổ 11,  p Z, xã T, thành phố C, Đồng Tháp   
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phan Thanh H, Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh C quen biết nhau và 

cùng nghiện ma túy  Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng H, C và S đã c u 

kết với nhau thực hiện hành vi trộm cắp, cụ thể: 

 ần  : Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 07-02-2018, trong lúc cùng H, C 

và S ngồi trước nhà chị Dương Thị Mỹ X, sinh năm 1968, ở Tổ 56, Khóm 4, 

Phường 2, thành phố C thì Phan Văn M, sinh ngày 19-01-2002, ngụ Tổ 54, 

Khóm 4, Phường 2, thành phố C M rủ H, C và S đi tìm tài sản l y trộm bán l y 

tiền chia nhau tiêu xài và t t cả đồng ý nên bốn người đi bộ đến khu vực chợ 

Cao Lãnh  Khi đến nhà chị Nguyễn Thị Thu E, sinh năm 1957, ở Tổ 5, Khóm 1, 

Phường 2, thành phố C th y cửa khép (chỉ móc ổ khóa) nên H dùng tay mở cửa 

cùng M, C và S vào tìm tài sản l y trộm  S vào nhà tắm phát hiện trên kệ có 01 

sợi d y chuyền vàng trắng, 01 nh n b ng vàng trắng nên l y đưa cho C c t giữ  

S tháo d y điện l y một tivi hiệu TCL 43in đưa S vác về nhà chị X c t gi u  H 

l y trộm được 01 đồng hồ đeo tay, 01 điện thoại di động hiệu Masstell màu đen 

rồi t t cả về nhà chị X  Đến sáng hôm sau, C bán ti vi cho  Lê Văn P (V), sinh 

năm 1981, ngụ  p 2, xã M, thành phố C được 4 000 000 đồng, chia m i người 

1 000 000 đồng  Điện thoại đi động hiệu Masstell, H đưa S bán cho một thanh 

niên không r  lai lịch được 150 000 đồng để cả 04 tiêu xài hết, 01 sợi d y 

chuyền vàng trắng và 01 nh n vàng trắng H cho chị X; đồng hồ đeo tay H giữ sử 

dụng sau đó đã làm m t  

Tại Kết luận định giá số 93 ngày 16/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Cao Lãnh, kết luận: 01 tivi 43in hiệu TCL trị giá 

3 000 0000 đồng; 01 d y chuyền vàng Italia, màu trắng, mặt hình chiếc lá, trọng 

lượng 03 chỉ 08 ph n 6 ly trị giá 17 370 000 đồng; 01 bông tai vàng Italia, màu 

trắng, trọng lượng 03 ph n 5, trị giá 1 575 000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu 

Masstell trị giá 250 000đồng; 01 đồng hồ đeo tay không định giá được  Tổng trị 

giá 22 195 000đồng (bút lục) 

Ngày 13/02/2018, Lê Văn P giao nộp 01 tivi 43 in hiệu TCL  Chị Dương 

Thị Mỹ X giao nộp 01 sợi d y chuyền vàng trắng (niêm phong)  

Cơ quan điều tra đã xử lý vật ch ng, trả lại cho bị hại E 01 ti vi hiệu TCL 

43in và 01 d y chuyền vàng Italia, màu trắng, mặt hình chiếc lá, trọng lượng 03 

chỉ 08 ph n 6 ly, số tài sản khác chị E yêu cầu các bị cáo bồi thường.  

Đối với 01 bông tai vàng Italia, màu trắng, trọng lượng 03 ph n 5, chị X 

tự nguyện bồi thường  01 điện thoại thoại di động hiệu Masstell trị giá 250 000 

đồng thì H, S, M (cùng cha m  là Phan Văn S và Phan Thị Cẩm O), C (cùng m  

là Nguyễn Thị G) liên đới bồi thường  Đối với đồng hồ bị m t không định giá 

được giá trị nên không buộc các bị cáo cùng đại diện hợp pháp bồi thường  
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 ần 2: Khoảng 09 giờ ngày 05-01-2018, Hồ Thanh K (U), sinh ngày 26-

5-2000, ngụ Tổ 87, khóm M, Phường 3, thành phố C cùng với Phan Thanh H, 

sinh năm: 1999, đăng ký thường trú tổ 25, khóm M, phường 3, thành phố C, tỉnh 

Đồng Tháp và Nguyễn Thanh C, sinh ngày 30-12-2000, đăng ký thường trú: Tổ 

27, khóm M, phường 3, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp,đi ngang nhà lồng chợ khu 

vực bán gà, vịt của chợ thành phố C thì th y sạp số 13 của chị Lê Thị Hồng T, 

trên sạp có một túi xách màu đen, không người trông coi, nghe C kêu l y nên K 

đến l y túi xách c t gi u vào trong người cùng C và H đi ra phía sau chợ đưa 

cho C. C mở túi xách ra đổ xuống đ t thì th y 04 chiếc nh n đeo tay, 01 lắc đeo 

tay, 01 sợi d y chuyền, t t cả được làm b ng kim loại màu vàng và tiền Việt 

Nam đồng là 34 000 000 đồng   Số tiền có được, H và C đưa cho K là 

11 000 000 đồng, còn lại 1 000 000 đồng mua ma túy sử dụng chung  Đối với số 

vàng, khoảng 15 giờ ngày 06/01/2018, C nói với K là bán vàng đã trộm được 

15 000 000 đồng và đưa cho K 5 000 000 đồng. Tổng cộng K được nhận 

16 000 000 đồng, tiêu xài cá nh n, phần còn lại C và H chia nhau sử dụng   

Theo kết luận định giá tài sản số 86/KL-ĐGTS, ngày14 tháng 5 năm 2018 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự đã kết luận: 01 d y chuyền 

vàng 18K, trọng lượng 06 chỉ, có giá: 14.100 000 đồng; 01 lắc đeo tay vàng 18K, 

trọng lượng 05 chỉ, có giá: 11 750 000đồng;  02  nh n vàng 24K, trọng lượng 02 

chỉ, có giá: 7 340 000đồng; 02 nh n vàng 18K, trọng lượng 2,7 chỉ, có giá: 

6 345 000đồng.Tổng giá trị: 39 535 000đồng 

Chị Lê Thị Hồng T yêu cầu K, H và C cùng với đại diện của C bồi thường 

tài sản bị m t là: 34 000 000 đồng và số vàng theo định giá là: 39 535 000 đồng; 

Tổng giá trị là: 73 535 000đồng V n đề d n sự đã được đề nghị giải quyết theo 

Cáo trạng số 42 ngày 03/7/2018 của Viện KSND thành phố Cao Lãnh truy tố 

Hiếu cùng đồng phạm nên không đề nghị trong vụ án này  

 ần 3: Vào rạng sáng ngày 02-11-2017, Hồ cùng Trần Quốc V (N), sinh 

ngày 04-8-2003, ngụ Tổ 29, khóm M, Phường 3, thành phố C đi bộ quanh khu 

vực Phường 2, thành phố C tìm nhà nào sơ hở để l y trộm  Khi đến nhà anh 

Phan Văn L, sinh năm 1997, ngụ số 93, đường Hai Bà Trưng, Khóm 4, Phường 

2, thành phố C phát hiện cửa nhà không đóng nên V đột nhập vào nhà tìm tài sản 

l y trộm, C đ ng bên ngoài cảnh giới  Khoảng 30 phút sau, V l y trộm được 01 

điện thoại Iphone 6 Plus màu bạc, 01 Ipad pro màu vàng, 01 đồng hồ đeo tay 

mặt vàng, d y da màu đen hiệu Skaden  L y xong, C và V đi đến tiệm Internet 

Stastion 66, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố C chơi game  Đến sáng 

hôm sau, cả hai đen điện thoại Iphone và Ipad bán cho thanh niên tên A (tại khu 

d n cư Bà Học) được 12 000 000 đồng, chia m i người 6 000 000 đồng tiêu xài 

cá nh n hết  Riêng chiếc đồng hồ C l y sử dụng sau đó đã làm m t  

Tại Kết luận định giá số 81 ngày 07-5-2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Cao Lãnh, kết luận: 01 máy Ipad pro trị giá 

7 000 000 đồng; 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu bạc trị giá 6 000 000 đồng; 01 

đồng hồ hiệu Skaden day da màu đen trị giá 500 000 đồng, tổng trị giá 

13 500 000đồng.  
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Bị hại Phan Văn L yêu cầu các bị can và đại diện hợp pháp bồi thường trị 

giá tài sản theo định giá  Như vậy, C và chị Nguyễn Thị G phải bồi thường cho 

bị hại là 7 000 000 đồng, Việt và đại diện hợp pháp (Trần Quang F và Trần 

Thanh I) phải bồi thường cho bị hại 6 500 000 đồng  

 ần 4: khoảng 02 giờ ngày 08-11-2017, C điều khiển xe môtô chở V 

quanh khu vực Phường 2 tìm tài sản l y trộm  Khi đến nhà của chị Nguyễn Thị 

L, sinh năm 1969, ngụ số 158, đường Lê Anh Xu n, Khóm 3, Phường 2, thành 

phố C  Phát hiện cửa nhà chỉ khép hờ không khóa nên C d ng xe để V đột nhập 

vào nhà l y trộm 01 Ipad có ốp lưng màu cam; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng; 

01 điện thoại Samsung  Sau đó, V lên xe cho C chở đến tiệm Internet Stastion 

66, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố C chơi game  Đến sáng hôm 

sau, cả hai đen điện thoại Iphone và Ipad bán cho thanh niên tên A (tại khu d n 

cư Bà Học) được 3 500 000 đồng  Điện thoại di động Samsung C bán cho thanh 

niên không r  lai lịch tại chợ C được 700 000đồng, cả hai dùng số tiền này tiêu 

xài cá nh n chung hết  

Tại Kết luận định giá số 91 ngày 15-5-2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Cao Lãnh, kết luận: 01 Ipad có ốp lưng màu cam, 

không r  đời máy không định giá được; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng đời 

2016 trị giá 4 500 000 đồng; 01 điện thoại Samsung, không r  đời máy không 

định giá được.  

Bị hại L yêu cầu bồi thường theo định giá là 4 500 000 đồng, đối với 

những tài sản không định giá được chị L không yêu cầu bồi thường  Như vậy, C 

và chị Nguyễn Thị G phải bồi thường cho bị hại là 2 250 000 đồng, V và đại 

diện hợp pháp (Trần Quang F và Trần Thanh I) phải bồi thường cho bị hại 

2 250 000 đồng  

 Ngoài ra, vào khoảng 01 giờ 30 phút ngày 22-01-2018, H, C cùng V l y 

trộm tài sản của anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1980, ngụ số 17/1, lộ Hòa 

Đông, Tổ 18, khóm T, phường H, thành phố C 01 điện thoại di động Trung quốc 

màu vàng và 01 Ipad màu trắng  

Những tài sản này theo bị hại đã mua nhiều năm, không còn giá trị, Hội 

đồng định giá c ng không định giá được, anh T không yêu cầu bồi thường nên 

không buộc các bị can trong lần phạm tội này là phù hợp  

Trong quá trình điều tra Nguyễn Văn C, sinh năm 1972, khóm M, Phường 

3, thành phố C giao nộp 01 mặt d y chuyền b ng kim loại màu trắng do C cho  

Phạm Văn H giao nộp 01 điện thoại Nokia Lumia 730 màu đen (do H cho)  Trần 

Văn T giao nộp 01 xe đạp do mua của H  Lê Văn P giao nộp 01 xe đạp hiệu 

Asama màu đ - đen- bạc mua của V  Qua xác minh, thì không có bị hại trình 

báo tại địa phương, chưa xác định được bị hại nên cần giao Cơ quan điều tra tiếp 

tục tạm giữ để điều tra, làm r   

Đối với Trần Quốc V, Phan Văn M chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

nên không xử lý là phù hợp  

 Đối với Hồ Thanh K đã bị khởi tố theo quyết định số 38 ngày 20-3-2018 
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của Cơ quan CSĐT Công an thành phố C  Hiện đã bị xét xử và kết án trong vụ 

án khác nên không xử lý trong vụ án này  

Trong quá trình điều tra, các bị cáo th a nhận hành vi phạm tội  Lời khai 

của bị cáo phù hợp lời khai bị hại, người liên quan, nh n ch ng và các ch ng c  

khác có trong hồ sơ vụ án  

- Tại cáo trạng số 58/CT-VKS ngày 10-8-2018 của Viện kiểm sát nh n 

d n thành phố Cao Lãnh và tại phiên tòa sơ thẩm đại diện Viện kiểm sát thực 

hành quyền công tố v n giữ nguyên quyết định truy tố và truy tố bị cáo Phan 

Thanh H, Nguyễn Thanh C về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2, Điều 

173 Bộ luật hình sự  Bị cáo Nguyễn Văn S về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1, Điều 173 Bộ luật hình sự. Đồng thời, phân tích c u thành tội theo khoản 1 và 

tình tiết định khung tại điểm c khoản 2 Điều 173 c ng như nêu các tình tiết giảm 

nh  hình phạt cho các bị cáo tại Điều 51, Điều 101 Bộ luật hình sự  Theo đó đề 

nghị Hội đồng xét xử như sau: 

Tuyên bố bị cáo các bị Phan Thanh H, Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh C 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo Phan Thanh H với m c án t  04 năm đến 05 năm tù.  

+ Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn S với m c án t  01 năm 06 tháng đến 2 năm tù.  

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1  Điều 51; khoản 1 

Điều 91, khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh C với 

m c án t  03 năm đến 04 năm tù.  

+ Về trách nhiệm d n sự và xử lý vật ch ng đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên như phần quyết định của bản cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị 

hại Phan Văn L không yêu cầu các bị cáo bồi thường chiếc điện thoại Iphone và 

chiếc Ipad bị m t mà chỉ yêu cầu bồi thường trị giá chiếc đồng hồ là 500 000 

đồng    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nh n d n thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  Do đó, các hành vi 
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quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp  

[2] Những ch ng c  xác định có tội, c u thành tội phạm và điều luật áp 

dụng: 

Các bị cáo Phan Thanh H; Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh C là người có 

đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đã cố ý lén lút chiếm đoạt tài sản của 

nhiều người, nhiều lần, cụ thể: Phan Thanh H đã cùng đồng phạm l y trộm 02 

lần trị giá tài sản là 95 730 000 đồng; Nguyễn Thanh C l y trộm 04 lần trị giá tài 

sản là 113 730 000 đồng; Nguyễn Văn S l y trộm 01 lần trị giá tài sản là 

22 195 000 đồng  

Lời khai nhận của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp 

với ch ng c  thu thập có trong hồ sơ vụ án; kết luận giám định nên đủ c u thành 

tội phạm quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự   

Điều 173  Tội trộm cắp tài sản:  

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:) 

“ 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

a) ... 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng;” 

Trong vụ án này có nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi với cùng mục 

đích phạm tội, nhưng các bị cáo không có sự c u kết chặt chẽ nên không xác 

định phạm tội có tổ ch c 

Hành vi nêu trên của bị cáo Phan Thanh H và Nguyễn Thanh C đã phạm 

vào tội “Trộm cắp tài sản”  Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c  

khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự  

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn S đã phạm vào tội “Trộm cắp tài 

sản”  Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình 

sự  

[3] Tính ch t, m c độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: 

Các bị cáo còn trẻ có s c kh e để lao động nuôi sống bản th n nhưng lười 

biếng lao động và xem thường pháp luật nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản của người khác d n đến phải bị xử lý như ngày hôm nay   

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, x m phạm đến tài sản của 

người khác một cách trái pháp luật, g y ảnh hưởng x u đến tình hình an ninh trật 

tự tại địa phương  Do đó, cần phải áp dụng cho bị cáo một m c hình phạt 
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nghiêm, tương x ng với hành vi phạm tội của bị cáo và cần cách ly bị cáo ra 

kh i đời sống xã hội một thời gian nh t định để bị cáo có thời gian học tập, cải 

tạo, trở thành người tốt có ích cho gia đình và xã hội sau này  Đồng thời, c ng 

để răn đe, giáo dục và phòng ng a chung  

Bị cáo Phan Thanh H và Nguyễn Thanh C đã thực hiện nhiều lần  hành vi 

trộm cắp tài sản có giá trị tài sản trên 50 000 000 đồng nên phải chịu trách 

nhiệm hình sự với tình tiết định khung theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

hình sự  Bị cáo Nguyễn Văn S thực hiện 01 lần trộm cắp tài sản với số tiền 

22 195 000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 173 Bộ 

luật hình sự    

Về tình tiết giảm nh :  

- Bị cáo Phan Thanh H đã thật thà khai báo t  ra ăn năn hối cải đây là tình 

tiết giảm nh  quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự   

- Bị cáo Nguyễn Văn S đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đ y là tình 

tiết giảm nh  quy định tại điểm s khoản Điều 51 Bộ luật hình sự  

- Bị cáo Nguyễn Thanh C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi thực 

hiện hành vi phạm tội bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi  Đ y là tình tiết giảm nh  

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 91, khoản 

1 Điều 101 Bộ luật hình sự   

Về tình tiết tăng nặng: không có.  

[4] Về đề nghị của Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng khác: 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh, m c hình phạt, 

xử lý vật ch ng, trách nhiệm d n sự và các v n đề khác phù hợp với quy định 

của pháp luật và các tình tiết vụ án là phù hợp nên ch p nhận   

[5] Về trách nhiệm d n sự xử lý vật ch ng:  

- Về trách nhiệm d n sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 589 Bộ 

luật d n sự: 

+ Đối với 01 chiếc điện thoại Masstell của chị Nguyễn Thị Thu E trị giá 

250 000 000 đồng chị E có yêu cầu bồi thường nên buộc Phan Thanh H, Nguyễn 

Văn S, Phan Văn M (cùng cha m  là Phan Văn S và Phan Thị Cẩm O), Nguyễn 

Thanh C (cùng m  là Nguyễn Thị G) liên đới bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị 

Thu E 250 000 đồng. 

+ Đối với anh Phan Văn L tại phiên tòa không yêu cầu các bị cáo bồi 

thường chiếc điện thoại Iphone và chiếc Ipad bị m t mà chỉ yêu cầu bồi thường 

trị giá chiếc đồng hồ là 500 000 đồng nên buộc Nguyễn Thanh C và m  Nguyễn 

Thị G phải bồi thường cho bị hại Phan Văn L là 500 000 đồng.  

+ Đối với bị hại Nguyễn Thị L yêu cầu bồi thường trị giá tài sản bị m t là 

4 500 000 đồng, đối với những tài sản không định giá được chị L không yêu cầu 

bồi thường  Do đó, buộc Nguyễn Thanh C và đại diện hợp pháp là chị Nguyễn 

Thị G; Trần Quốc V và đại diện hợp pháp là Trần Quang F và Trần Thanh I phải 
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bồi thường cho bị hại L số tiền là 4.500.000 đồng (m i người bồi thường 

2 250 000 đồng)  

- Về xử lý vật ch ng:  

Đối với các vật ch ng chưa xác định được chủ sở hữu thì tiếp tục giao Cơ 

quan điều tra tiếp tục tạm giữ 02 xe đạp; 01 mặt d y chuyền b ng kim loại màu 

trắng; 01 điện thoại Nokia Lumia 730 màu đen để tiếp tục xác minh làm r  xử lý 

sau.  

[6] Về án phí:  

- Các bị cáo Phan Thanh H, Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh C m i bị 

cáo phải chịu 200 000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm   

- Buộc Phan Thanh H, Nguyễn Văn S, Phan Văn M (cùng cha m  là Phan 

Văn S và Phan Thị Cẩm O), Nguyễn Thanh C (cùng m  là Nguyễn Thị G) liên 

đới nộp số tiền 300 000 đồng tiền án phí d n sự sơ thẩm  

- Buộc Nguyễn Thanh C và m  Nguyễn Thị G liên đới nộp 300 000 đồng 

tiền án phí d n sự sơ thẩm  

- Buộc Nguyễn Thanh C và đại diện hợp pháp là chị Nguyễn Thị G; Trần 

Quốc V và đại diện hợp pháp là Trần Quang F và Trần Thanh I liên đới nộp 

300 000 đồng tiền án phí d n sự   

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố các bị cáo: Phan Thanh H, Nguyễn Văn S, Nguyễn Minh C 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1  Điều 51 Bộ luật 

hình sự  

Xử phạt bị cáo Phan Thanh H 04 (bốn) năm tù  Thời hạn tù của bị cáo 

được tính t  ngày 13-02-2018. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù của bị cáo được tính t  ngày 13-02-2018. 

3. Áp dụng c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

91, khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh C 3 (ba) năm tù. Thời hạn tù của bị cáo 

được tính t  ngày bắt bị cáo ch p hành án. 

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự:  

+ Buộc Phan Thanh H, Nguyễn Văn S, Phan Văn M (cùng cha m  là Phan 

Văn S và Phan Thị Cẩm O), Nguyễn Thanh C (cùng m  là Nguyễn Thị G) liên 

đới bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Thu E 250 000 đồng. 
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+ Buộc Nguyễn Thanh C và m  Nguyễn Thị G phải bồi thường cho bị hại 

Phan Văn L là 500 000 đồng.  

+ Buộc Nguyễn Thanh C và đại diện hợp pháp là chị Nguyễn Thị G; Trần 

Quốc V và đại diện hợp pháp là Trần Quang F và Trần Thanh I phải bồi thường 

cho bị hại L số tiền là 4.500 000 đồng (m i người bồi thường 2 250 000 đồng)  

- Về xử lý vật ch ng: Căn c  vào Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý 

như sau: 

+ Giao Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ 02 xe đạp; 01 mặt d y chuyền 

b ng kim loại màu trắng; 01 điện thoại Nokia Lumia 730 màu đen để tiếp tục 

xác minh làm r  xử lý sau   

[6] Về án phí:  

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

về án phí của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:   

- Các bị cáo Phan Thanh H, Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh C m i bị 

cáo phải chịu 200 000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm   

- Buộc Phan Thanh H, Nguyễn Văn S, Phan Văn M (cùng cha m  là Phan 

Văn S và Phan Thị Cẩm O), Nguyễn Thanh C (cùng m  là Nguyễn Thị G) liên 

đới nộp số tiền 300 000 đồng tiền án phí d n sự sơ thẩm  

- Buộc Nguyễn Thanh C và m  Nguyễn Thị G liên đới nộp 300 000 đồng 

tiền án phí d n sự sơ thẩm  

- Buộc Nguyễn Thanh C và đại diện hợp pháp là chị Nguyễn Thị G; Trần 

Quốc V và đại diện hợp pháp là Trần Quang F và Trần Thanh I liên đới nộp 

300 000 đồng tiền án phí d n sự   

Trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo, bị hại, người 

liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nh n d n tỉnh Đồng Tháp  Riêng bị hại 

và người liên quan vắng mặt được quyền làm đơn kháng có lên Tòa án nh n d n 

tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày kể t  ngày bản án được tống đạt hợp lệ    

  

                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Đồng Tháp; 

- VKSND tỉnh Đồng Tháp; 

- VKSND TP. Cao Lãnh; 

- CA TP. Cao Lãnh (03b); 

- Cơ quan THAHS; 

- Trại tạm giam; 

- Chi cục THADS TP. Cao Lãnh;                                                     
- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng;                                            Phạm Minh Tùng 
- Lưu: HSVA, VT (H). 

                                      

                                        


